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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC  
AN TOÀN LAO ĐỘNG 

Mã số môn học: MH 15 
Thời gian môn học: 30giờ;       (Lý thuyết: 25 giờ; Thực hành: 5 giờ) 
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 
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Môn học được bố trí giảng dạy song song với các môn học/ mô đun sau: MH13, 
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- Tính chất:  
Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc. 
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:  

+ Trình bày được mục đích, ý nghĩa, tính chất và nhiệm vụ của công tác bảo 
hộ lao động 

+ Trình bày được các biện pháp kỹ thuật an toàn lao động trong gia công cơ 
khí, an toàn điện, thiết bị nâng hạ và phòng chống cháy nổ 

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về công tác tổ chức bảo hộ lao động 
+ Giải thích đúng các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe, các nguyên nhân gây 

ra tai nạn lao động và các biện pháp an toàn lao động 
+ Phân tích và phát hiện được một số tình huống không an toàn trong lao 

động 
+ Nhận dạng được các dụng cụ, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và bảo hộ 

lao động thông dụng  
+ Phương pháp sơ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn lao động và nạn nhân bị điện 

giật.  
+ Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về kỹ thuật an toàn lao động 
+ Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận. 
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IV. Yêu cầu về đánh giá hoàn thành môn học/mô đun 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun:  

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự 
luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến 
thức, kỹ năng và thái độ. 
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun:  
- Kiến thức:  

Qua sự đánh giá của giáo viên và tập thể giáo viên bằng các bài kiểm 
tra viết và trắc nghiệm điền khuyết:  
+ Trình bày được phương pháp nhận dạng các mối nguy 
- Kỹ năng:  

Áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ 
đúng kỹ thuật và qua sự nhận xét, tự đánh giá của học viên và của giáo viên 
đạt các yêu cầu:  
+ Nhận dạng được các mối nguy 
+ Sử dụng đúng các trang thiết bị của bảo hộ. 
+ Thực hành sơ, cấp cứu đảm bảo chính xác và an toàn. 
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý. 
- Thái độ:  

Qua sự đánh giá trực tiếp trong quá trình học tập của học viên, đạt các 
yêu cầu:  
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong 
công việc. 
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo an toàn, chất lượng 
và đúng thời gian. 
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PHẦN 1: 
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ AN TOÀN- BẢO HỘ LAO ĐỘNG 

Mã chương 15-01 

Mục tiêu : 
- Trình bày được khái niệm, mục đích, ý nghĩa, tính chất và nhiệm vụ của công tác 
bảo hộ lao động 
- Xác định đúng các yếu tố nguy hiểm và có hại đối với người lao động; các biện 
pháp tổ chức bảo hộ lao động 
- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về kỹ thuật an toàn lao động. 
Nội dung : 
1. Khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động và  an toàn lao động             
1.1. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động 
1.1.1. Mục đích 
1.1.2. Ý nghĩa 
1.2. Tính chất và nhiệm vụ của công tác bảo hộ lao động 
1.2.1. Tính chất 
1.2.2. Nhiệm vụ 
1.3. Những khái niệm cơ bản về bảo hộ và an toàn lao động 
1.3.1. Điều kiện lao động và tai nạn lao động 
1.3.2. Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong quá trình sản xuất 
1.4. Công tác tổ chức bảo hộ lao động 
1.4.1. Các biện pháp bảo hộ lao động bằng các văn bản pháp luật 
1.4.2. Biện pháp tổ chức 
2. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động      
2.1. Khái niệm về điều kiện lao động 
2.2. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động 
2.2.1. Nguyên nhân kỹ thuật 
2.2.2. Nguyên nhân tổ chức và vận hành máy 
2.2.3. Nguyên nhân vệ sinh 
3. Ảnh hưởng của vi khí hậu, bức xạ ion hoá và bụi     
3.1. Khái niệm về vệ sinh lao động 
3.2. Vi khí hậu 
3.2.1. Nhiệt độ, độ ẩm tương đối và bức xạ nhiệt 
3.2.2. Tác hại của vi khí hậu và các biện pháp phòng tránh 
3.3. Bức xạ iôn hoá 
3.3.1. Khái niệm 
3.3.2. Ảnh hưởng của bức xạ iôn hoá và các biện pháp phòng tránh 
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3.4. Bụi 
3.4.1. Phân loại bụi và tác hại của bụi 
3.4.2. Các biện pháp đề phòng bụi   
4. Ảnh hưởng của Tiếng ồn và rung động     
4.1. Tiếng ồn 
4.1.1. Khái niệm và các tiêu chuẩn tiếng ồn cho phép 
4.1.2. Tác hại của tiếng ồn và các biện pháp phòng chống 
4.2. Rung động trong sản xuất 
4.2.1. Khái niệm và tiêu chuẩn cho phép rung cục bộ 
4.2.2. Tác hại của rung động và các biện pháp đề phòng     
5. Ảnh hưởng của điện từ trường và hoá chất độc    
5.1. Điện từ trường 
5.1.1. Ảnh hưởng của điện từ trường 
5.1.2. Biện pháp phòng tránh 
5.2. Hoá chất độc 
5.2.1. Đặc tính chung của hoá chất độc 
5.2.2. Các dạng nhiễm độc trong sản xuất cơ khí và biện pháp phòng tránh  
6. Ảnh hưởng của ánh sáng, màu sắc và gió     
6.1. Ánh sáng  
6.1.1. Ảnh hưởng của ánh sáng 
6.1.2. Các biện pháp chiếu sáng 
6.2. Màu sắc 
6.2.1. Ảnh hưởng của màu sắc  
6.2.2. Các màu sắc thường sử dụng trong sản xuất 
6.3. Gió 
6.3.1. Tác dụng của gió  
6.3.2. Các biện pháp thông gió 
6.4. Ảnh hưởng của các điều kiện lao động khác  
* Kiểm tra lý thuyết    
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1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC 

AN TOÀN LAO ĐỘNG 
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, nó tạo ra của 

cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất 
lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước, xã hội, 
gia đình và bản thân mỗi người lao động. Bất cứ một chế độ xã hội nào, lao 
động của con người cũng là một trong những yếu tố quyết định nhất, năng 
động nhất trong sản xuất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Xã hội có cơm ăn, 
áo mặc, nhà ở là nhờ người lao động. Xây dựng giàu có, tự do dân chủ cũng 
là nhờ người lao động. Tri thức mở mang, cũng nhờ lao động.Vì vậy lao động 
là sức chính của sự tiến bộ xã hội loài người". 

Trong quá trình lao động tạo ra của cải vật chất cho xã hội, con người 
luôn phải tiếp xúc với máy móc, trang thiết bị, công cụ và môi trường... Đây 
là một quá trình hoạt động phong phú, đa dạng và rất phức tạp, vì vậy luôn 
phát sinh những mối nguy hiểm và rủi ro... làm cho người lao động có thể bị 
tai nạn hoặc mắc bệnh nghề nghiệp, vì vậy vấn đề đặt ra là làm thế nào để hạn 
chế được tai nạn lao động đến mức thấp nhất. Một trong những biện pháp tích 
cực nhất đó là giáo dục ý thức bảo hộ lao động cho mọi người và làm cho mọi 
người hiểu được mục đích, ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động. 
1.1 Mục đích, ý nghĩa, tính chất công tác bảo hộ lao động. 

1.1.1. Mục đích của công tác bảo hộ lao động 
Một quá trình lao động có thể tồn tại một hoặc nhiều yếu tố nguy hiểm, 

có hại. Nếu không được phòng ngừa, ngăn chặn, chúng có thể tác động vào 
con người gây chấn thương, gây bệnh nghề nghiệp, làm giảm sút, làm mất khả 
năng lao động hoặc gây tử vong. Cho nên việc chăm lo cải thiện điều kiện lao 
động, đảm bảo nơi làm việc an toàn, vệ sinh là một trong những nhiệm vụ 
trọng yếu để phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động.Đảng và Nhà nước ta 
luôn quan tâm đến công tác bảo hộ lao động, coi đây là một nhiệm vụ quan 
trọng trong quá trình lao động, nhằm mục đích: 

- Đảm bảo an toàn thân thể người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất, 
hoặc không để xảy ra tai nạn trong lao động. 

- Đảm bảo cho người lao động mạnh khỏe, không bị mắc bệnh nghề 
nghiệp hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động không tốt gây nên. 

- Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động 
cho người lao động. 
1.1.2. Ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động. 

1.1.2.1. Ý nghĩa chính trị 
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Bảo hộ lao động thể hiện quan điểm coi con người vừa là động lực, 
vừa là mục tiêu của sự phát triển. Một đất nước có tỷ lệ tai nạn lao động thấp, 
người lao động khỏe mạnh, không mắc bệnh nghề nghiệp là một xã hội luôn 
luôn coi con người là vốn quý nhất, sức lao động, lực lượng lao động luôn 
được bảo vệ và phát triển. Công tác bảo hộ lao động làm tốt là góp phần tích 
cực chăm lo bảo vệ sức khỏe, tính mạng và đời sống người lao động, biểu 
hiện quan điểm quần chúng, quan điểm quý trọng con người của Đảng và Nhà 
nước, vai trò của con người trong xã hội được tôn trọng. 

Ngược lại, nếu công tác bảo hộ lao động không tốt, điều kiện lao động 
không được cải thiện, để xảy ra nhiều tai nạn lao động nghiêm trọng thì uy tín 
của chế độ, uy tín của doanh nghiệp sẽ bị giảm sút. 
1.1.2.2. Ý nghĩa xã hội. 

Bảo hộ lao động là chăm lo đời sống, hạnh phúc của người lao động. 
Bảo hộ lao động là yêu cầu thiết thực của các hoạt động sản xuất kinh doanh, 
đồng thời là yêu cầu, là nguyện vọng chính đáng của người lao động. Các 
thành viên trong mỗi gia đình ai cũng mong muốn khỏe mạnh, trình độ văn 
hóa, nghề nghiệp được nâng cao để cùng chăm lo hạnh phúc gia đình và góp 
phần vào công cuộc xây dựng xã hội ngày càng phồn vinh và phát triển. Bảo 
hộ lao động đảm bảo cho xã hội trong sáng, lành mạnh, mọi người lao động 
khỏe mạnh, làm việc có hiệu quả và có vị trí xứng đáng trong xã hội, làm chủ 
xã hội, tự nhiên và khoa học kỹ thuật.Khi tai nạn lao động không xảy ra thì 
Nhà nước và xã hội sẽ giảm bớt được những tổn thất trong việc khắc phục hậu 
quả và tập trung đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội. 
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1.1.2.3. Ý nghĩa kinh tế 
Bao nhiêu tiền chi chả cho 1 vụ tai nạn ? 

Thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động sẽ đem lại lợi ích kinh tế rõ rệt. 
Trong lao động sản xuất nếu người lao động được bảo vệ tốt, điều kiện lao 
động thoải mái, thì sẽ an tâm, phấn khởi sản xuất, phấn đấu để có ngày công, 
giờ công cao, phấn đấu tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản 
phẩm, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất. Do vậy phúc lợi tập thể 
được tăng lên, có thêm điều kiện cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của 
cá nhân người lao động và tập thể lao động. 

Chi phí bồi thường tai nạn là rất lớn đồng thời kéo theo chi phí lớn cho 
sửa chữa máy móc, nhà xưởng, nguyên vật liệu. 

Tóm lại an toàn là để sản xuất, an toàn là hạnh phúc của người lao 
động, là điều kiện đảm bảo cho sản xuất phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế 
cao. 
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1.2 Tính chất và nhiệm vụ của công tác bảo hộ lao động 

1.2.1. Tính chất của công tác bảo hộ lao động 

1.2.1.1. Tính pháp Luật. 

 

Hình 1.1: Tính pháp luật của công tác bảo hộ lao động 

Tất cả những chế độ, chính sách, quy phạm, tiêu chuẩn của nhà nước về 
bảo hộ lao động đã ban hành đều mang tính pháp luật. Pháp luật về bảo hộ lao 
động được nghiên cứu, xây dựng nhằm bảo vệ con người trong sản xuất, nó là 
cơ sở pháp lý bắt buộc các tổ chức nhà nước, các tổ chức xã hội, các tổ chức 
kinh tế và mọi người tham gia lao động phải có tránh nhiệm nghiêm chỉnh 
thực hiện. 
1.2.1.2. Tính khoa học - kỹ thuật 

Mọi hoạt động trong công tác bảo hộ lao động từ điều tra, khảo sát điều 
kiện lao động, phân tích đánh giá các nguy hiểm, độc hại và ảnh hưởng của 
chúng đến an toàn vệ sinh lao động cho đến việc đề xuất và thực hiện các giải 
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pháp phòng ngừa, xử lý khắc phục đều phải vận dụng các kiến thức lý thuyết 
và thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật chuyên ngành hoặc tổng hợp 
nhiều chuyên ngành. 

Ví dụ: Muốn chống tiếng ồn phải có kiến thức về âm học, muốn cải 
thiện điều kiện lao động, nặng nhọc và vệ sinh trong một số ngành nghề phải 
hiểu và giải quyết nhiều vấn đề tổng hợp phức tạp liên quan đến kiến thức 
khoa học nhiều lĩnh vực như thông gió, chiếu sáng, cơ khí hóa, tâm sinh lý 
học lao động... đồng thời với nền sản xuất công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
người lao động phải có kiến thức chuyên môn kỹ thuật để sản xuất, muốn sản 
xuất có hiệu quả và bảo vệ được tính mạng, sức khỏe, an toàn cho bản thân, 
thì phải hiểu biết kỹ về công tác bảo hộ lao động. Như vậy công tác bảo hộ 
lao động phải đi trước một bước. 

 

Hình 1.2 Sự phát triển của khoa học, công nhệ 

1.2.1.3. Tính quần chúng 
Tính quần chúng thể hiện trên hai mặt: 
Một là, bảo hộ lao động liên quan đến tất cả mọi người tham gia sản 

xuất, họ là người vận hành, sử dụng các dụng cụ, thiết bị máy móc, nguyên 
vật liệu nên có thể phát hiện được những thiếu sót trong công tác bảo hộ lao 
động, đóng góp xây dựng các biện pháp ngăn ngừa, đóng góp xây dựng hoàn 
thiện các tiêu chuẩn, quy phạm an toàn vệ sinh lao động. 

Hai là, dù cho các chế độ chính sách, tiêu chuẩn quy phạm về bảo hộ 
lao động có đầy đủ đến đâu, nhưng mọi người (từ lãnh đạo, quản lý, người sử 
dụng lao động đến người lao động) chưa thấy rõ lợi ích thiết thực, chưa tự 
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giác chấp hành thì công tác bảo hộ lao động cũng không thể đạt được kết quả 
mong muốn. 
 
 
 
Hình 1.3  An toàn lao 
động sẽ đạt kết quả tốt 
khi mọi cấp quản lý, 
người sử dụng lao động 
và người lao động tự giác 
và tính cực thực hiện. 

 

 

1.2.2. Nhiệm vụ của công tác bảo hộ lao động. 

 Tuyên truyền và giáo dục cán bộ, công nhân về bảo hộ lao động. 
- Thường xuyên giáo dục công nhân, cán bộ về chính sách chế độ và 

thể lệ bảo hộ lao động của Đảng và Chính phủ, làm cho mọi người tự giác, 
nghiêm chỉnh chấp hành; đấu tranh chống những hiện tượng làm bừa, làm ẩu, 
vi phạm quy phạm, quy trình về kỹ thuật an toàn. 

- Tổ chức việc phổ biến trong công nhân, cán bộ những kiến thức khoa 
học kỹ thuật về bảo hộ lao động. 

- Đôn đốc và phối hợp với giám đốc xí nghiệp tổ chức việc huấn luyện 
cho mọi người nắm vững các phương pháp làm việc an toàn. 

Tổ chức hướng dẫn công nhân, đặc biệt là các an toàn viên trong các 
tổ sản xuất phát hiện kịp thời những hiện tượng thiếu vệ sinh an toàn trong 
sản xuất, đồng thời vận động mọi người phát huy sáng kiến cải tiến thiết bị, 
máy móc, nhằm cải thiện điều kiện làm việc, giảm nhẹ sức lao động, chú 
trọng những khâu sản xuất vất vả, nặng nhọc, nguy hiểm hoặc có độc hại đến 
sức khỏe. 

Tổ chức lấy ý kiến công nhân tham gia xây dựng kế hoạch bảo hộ lao 
động và ký kết hợp đồng tập thể, đồng thời theo dõi, đôn đốc và giúp đỡ giám 
đốc xí nghiệp tổ chức thực hiện hàng tháng, hàng quý những công việc đã đề 
ra trong kế hoạch, trong hợp đồng. 

Cùng giám đốc xí nghiệp bàn bạc việc sử dụng 20% quỹ xí nghiệp 
dành cho việc bổ sung, cải tiến thiết bị an toàn theo chế độ Nhà nước đã quy 
định. 

Theo dõi, đôn đốc việc cấp phát các trang bị phòng hộ được kịp thời, 
đúng chế độ, đúng tiêu chuẩn và giáo dục công nhân sử dụng, bảo quản tốt. 
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Thường xuyên tập hợp và nghiên cứu ý kiến của công nhân về tiêu chuẩn, quy 
cách mẫu mực để đề nghị công đoàn cấp trên và các cơ quan Nhà nước bổ 
sung, sửa đổi cho thích hợp. 

Theo dõi, bàn bạc và giúp đỡ giám đốc xí nghiệp thi hành đúng đắn 
các chế độ về giờ làm, ngày nghỉ, hội họp, học tập, chế độ bảo vệ nữ công 
nhân. 

Phối hợp với giám đốc xí nghệp lập danh sách các ngành, nghề có 
độc, hại đến sức khỏe công nhân cần được bồi dưỡng bằng hiện vật để đề nghị 
lên trên xét duyệt, đồng thời giúp đỡ giám đốc tổ chức thực hiện việc bồi 
dưỡng cho tốt. 

Theo dõi đôn đốc việc tổ chức kiểm tra sức khỏe của công nhân theo 
chế độ hiện hành. Phát hiện những trường hợp sử dụng công nhân không đủ 
điều kiện sức khỏe cần thiết vào những công việc nguy hiểm, có độc hại để đề 
nghị thay thế. 

Theo dõi thường xuyên tình hình tai nạn lao động và tham dự điều tra 
các vụ tai nạn, các vụ hư hỏng máy móc xảy ra trong xí nghiệp, đề xuất với 
giám đốc xí nghiệp biện pháp khắc phục góp ý kiến với cơ quan có trách 
nhiệm về việc xử lý những người có lỗi để xảy ra tai nạn lao động. 

Phối hợp với giám đốc xí nghiệp đẩy mạnh việc tự kiểm tra về bảo hộ 
lao động của xí nghiệp. 
1.3. Những khái niệm cơ bản về bảo hộ và an toàn lao động. 
1.3.1. Điều kiện lao động và tai nạn lao động. 

1.3.1.1. Điều kiện lao động. 
Trong quá trình lao động để tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần cho 

xã hội, con người phải làm việc trong những điều kiện nhất định, gọi là điều 
kiện lao động. Điều kiện lao động nói chung bao gồm và được đánh giá trên 
hai mặt: Một là quá trình lao động; hai là tình trạng vệ sinh của môi trường 
trong đó quá trình lao động được thực hiện.  

Những đặc trưng của quá trình lao động và tính chất và cường độ lao 
động, tư thế của cơ thể con người khi làm việc, sự căng thẳng của các bộ phận 
cơ thể tình trạng vệ sinh môi trường sản xuất đặc trưng bởi: Điều kiện vì khí 
hậu, nồng độ hơi, khí, bụi trong không khí, mức độ tiếng ồn, rung động, độ 
chiếu sáng...  
1.3.1.2. Tai nạn lao động. 

Tai nạn lao động là tai nạn làm chết người hoặc làm tổn thương bất kỳ 
bộ phận chức năng nào của cơ thể con người, do tác động đột ngột của các 
yếu tố bên ngoài dưới dạng cơ, lý, hóa và sinh học, xảy ra trong quá trình lao 
động.  
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1.3.2. Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong quá trình sản xuất. 
Các yếu tố nguy hại trong quá trình sản xuất bao gồm: 
- Nguy hại vật lý 
- Nguy hại hóa học 
- Nguy hại sinh học 
- Nguy hại sinh lý lao động 
- Nguy hại tâm sinh lý lao động 
- Nguy hại trên sự an toàn 

1.4. Công tác tổ chức bảo hộ lao động 
1.4.1. Các biện pháp bảo hộ lao động bằng các văn bản pháp luật. 

Bộ  luật Lao động của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (đã 
được sửa đổi bổ sung năm 2002). 
1.4.1.1. Nghị định. 

- Nghị định số 06/CP ngày 20 /01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số Điều của Bộ luật Lao động  về An toàn Lao động, Vệ sinh Lao động 
(đã sửa đổi, bổ sung năm 2002).  

- Nghị định số 110/2002/NĐ - CP ngày 27/12 /2002 của Chính phủ Về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 
năm 1995  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động 
về an toàn lao động, vệ sinh lao động.  

- Nghị định số 195/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm 
việc, thời giờ nghỉ ngơi (Đã sửa đổi, bổ sung năm 2002)  

- Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 
năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. 

 - Nghị định số 38/CP ngày 25-6-1996 của Chính phủ quy định xử phạt 
hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.  

- Nghị định số 46/CP ngày 6 - 8 - 1996 của Chính phủ quy định việc xử 
phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Y tế.  

- Nghị định số 12/CP ngày 26- 01- 1995 của Chính phủ về việc ban 
hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội (Đã sửa đổi, bổ sung năm 2003).  

- Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09 - 01 – 2003 của Chính phủ Về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm 
theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ.  

- Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16 - 4 - 2004 của Chính phủ quy 
định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật Lao động.  
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1.4.1.2. Thông tư. 

- Thông tư liên bộ số 03/TT-LB ngày 28- 01-1994 của Liên bộ Lao 
động-Thương binh và Xã hội - Y tế Quy định các điều kiện lao động có hại và 
các công việc không được sử dụng lao động nữ.  

- Thông tư số 07/LĐTBXH-TT ngày 11- 4-1995 của Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Bộ luật Lao 
động ngày 23/06/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính 
phủ về Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.  

- Thông tư số 08/LĐTBXH-TT ngày 11- 4-1995 của Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội Hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao 
động,vệ sinh lao động.  

- Thông tư số 09/TT-LB ngày 13- 4 -1995 của Liên Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội - Y tế Quy định các điều kiện lao động có hại và các 
công việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên.  

- Thông tư số 23/LĐTBXH-TT ngày 19-9-1995 của Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 08/LĐTBXH-TT 
ngày 11/4/1995 về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.  

- Thông tư số 13/BYT-TT ngày 24-10-1996 của Bộ Y tế Hướng dẫn 
thực hiện quản lý vệ sinh lao động, quản  lý sức khoẻ người lao động và bệnh 
nghề nghiệp.  

- Thông tư số 22/TT-LĐTBXH ngày 08-11-1996 của Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội Hướng dẫn việc khai báo, đăng ký và xin cấp giấy 
phép sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất yêu cầu nghiêm ngặt về 
an toàn lao động .  

- Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 23- 4 -1997 của Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thời giờ làm việc hàng ngày được rút 
ngắn đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm.  

- Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18 - 4 -2003 của Bộ Lao 
động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và 
trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.  

- Thông tư số 20/1997/TT -BLĐTBXH ngày 17-12-1997 của Bộ Lao 
động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn việc khen thưởng hàng năm về công 
tác Bảo hộ lao động .  

- Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 20-4-
1998 của Liên tịch Bộ Y tế- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Hướng dẫn 
thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp .  
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- Thông tư số 10/1998/TT-BLĐTBXH ngày 28-5-1998 của Bộ Lao 
động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương 
tiện bảo vệ cá nhân .  

- Thông tư Liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN 
ngày 31-10-1998 của Liên tịch Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội- Bộ Y 
tế- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện 
công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh .  

- Thông tư Liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 
17/3/1999 của Liên tịch Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế Hướng 
dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc 
trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại .   

- Thông tư Số 16/2003/TT-BLĐTBXH ngày 3/ 6/ 2003 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm 
việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có 
tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng .  

- Thông tư số 21/1999/TT - BLĐTBXH ngày 11/9/1999 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Quy định danh mục nghề,  công việc và 
các điều kiện được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc  

- Thông tư  số 23/1999/TT-BLĐTBXH ngày 4/10/1999 của Bộ 
LĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với các doanh 
nghiệp nhà nước    

- Thông tư liên tịch số 29/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 28-12-
2000 của Liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế Qui định 
danh mục nghề, công việc người bị nhiễm HIV/AIDS không được làm .  

- Thông tư  số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 3/6/2003 của Bộ 
LĐTBXH Hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo qui định của Nghị định số 
109/2002/NĐ-CP, ngày 27/12/2002 của Chính phủ .  

- Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 hướng dẫn 
công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.  
1.4.1.3. Quyết định. 

- Quyết định số 955/1998/QĐ-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 1998 
của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn 
Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.  

 Phụ lục kèm theo Quyết định: Danh mục Trang bị Phương tiện Bảo vệ 
cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, có hại.  

- Quyết định số 722/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/8/2000 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  về việc bổ sung, sửa đổi  danh 
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mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công 
việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại .  

- Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tạm thời danh mục 
nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm .  

- Quyết định số 2013/2005/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12  năm 
2005 Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật 
tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động .  

- Nồi hơi và nồi đun nước nóng - Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 
(QTKĐ 01 - 2005)  

-  Bình chịu áp lực - Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (QTKT 02 - 
2005)  

-  Hệ thống lạnh - Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (QTKĐ 03 - 
2005)  

- Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng - Quy trình kiểm định kỹ thuật 
an toàn (QTKT 04 - 2005)  

- Chai chứa khí - Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (QTKĐ 05 - 
2005)  

-  Hệ thống điều chế và nạp khí - Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 
(QTKĐ 06 - 2005) 
1.4.2. Biện pháp tổ chức. 

Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về bảo hộ lao động. 
1.4.2.1. Bộ phận Tổ chức: 

- Hội đồng bảo hộ lao động ở doanh nghiệp là tổ chức phối hợp và tư 
vấn về các hoạt động bảo hộ lao động ở doanh nghiệp và để đảm bảo quyền 
được tham gia và kiểm tra giám sát về bảo hộ lao động của tổ chức công 
đoàn. Hội đồng bảo hộ lao động do người sử dụng lao động quyết định thành 
lập. 
Số lượng thành viên Hội đồng bảo hộ lao động tuỳ thuộc vào số lượng lao 
động và quy mô của doanh nghiệp nhưng ít nhất cũng phải có các thành viên 
có thẩm quyền đại diện cho người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn cơ 
sở, cán bộ làm công tác bảo hộ lao động, cán bộ y tế. ở các doanh nghiệp lớn 
cần có thêm các thành viên là cán bộ kỹ thuật. 

Đại diện người sử dụng lao động làm Chủ tịch Hội đồng, đại diện của 
ban chấp hành công đoàn doanh nghiệp làm Phó chủ tịch Hội đồng; trưởng bộ 
phận hoặc cán bộ theo dõi công tác bảo hộ lao động của doanh nghiệp là uỷ 
viên thường trực kiêm thư ký Hội đồng. 
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- Nhiệm vụ và quyền hạn: 
Hội đồng bảo hộ lao động ở doanh nghiệp có các nhiệm vụ và quyền 

hạn sau: 
+ Tham gia và tư vấn với người sử dụng lao động và phối hợp các hoạt 

động trong việc xây dựng quy chế quản lý, chương trình hành động, kế hoạch 
bảo hộ lao động và các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều 
kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp của doanh 
nghiệp. 

+ Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Hội đồng bảo hộ lao động tổ chức 
kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo hộ lao động ở các phân xưởng sản 
xuất để có cơ sở tham gia vào kế hoạch và đánh giá tình hình công tác bảo hộ 
lao động của doanh nghiệp. Trong kiểm tra nếu phát hiện thấy các nguy cơ 
mất an toàn, có quyền yêu cầu người quản lý sản xuất thực hiện các biện pháp 
loại trừ nguy cơ đó. 
1.4.2.2. Bộ phận bảo hộ lao động. 

* Về tổ chức: 
Tuỳ theo đặc điểm sản xuất và tổ chức sản xuất kinh doanh (mức độ 

nguy hiểm) của nghề, số lượng lao động, địa bàn phân tán hoặc tập trung của 
từng doanh nghiệp, người sử dụng lao động tổ chức phòng, ban hoặc cử cán 
bộ làm công tác bảo hộ lao động nhưng phải đảm bảo mức tối thiểu như sau: 

+ Các doanh nghiệp có dưới 300 lao động phải bố trí ít nhất một cán bộ 
bán chuyên trách công tác bảo hộ lao động; 

+ Các doanh nghiệp có từ 300 đến dưới 1000 lao động thì phải bố trí ít 
nhất 1 cán bộ chuyên trách làm công tác bảo hộ lao động; 

+ Các doanh nghiệp có từ 1000 lao động trở lên thì phải bố ít nhất 2 
cán bộ chuyên trách bảo hộ lao động hoặc tổ chức phòng hoặc ban bảo hộ lao 
động riêng để việc chỉ đạo của người sử dụng lao động được nhanh chóng, 
hiệu quả; 

- Các Tổng công ty Nhà nước quản lý nhiều doanh nghiệp có nhiều yếu 
tố độc hại, nguy hiểm phải tổ chức phòng hoặc ban bảo hộ lao động; 

- Cán bộ làm công tác bảo hộ lao động cần được chọn từ những cán bộ 
có hiểu biết về kỹ thuật và thực tiễn sản xuất và phải được đào tạo chuyên 
môn và bố trí ổn định để đi sâu vào nghiệp vụ công tác bảo hộ lao động. 

- Ở các doanh nghiệp không thành lập phòng hoặc ban bảo hộ lao động 
riêng thì cán bộ làm công tác bảo hộ lao động có thể sinh hoạt ở phòng kỹ 
thuật hoặc phòng tổ chức lao động nhưng phải được đặt dưới sự chỉ đạo trực 
tiếp của người sử dụng lao động. 
* Nhiệm vụ và quyền hạn: 
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a. Phòng, ban hoặc cán bộ bảo hộ lao động có nhiệm vụ: 
Phối hợp với bộ phận tổ chức lao động xây dựng nội quy, quy chế quản 

lý công tác bảo hộ lao động của doanh nghiệp; 
Phổ biến các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn và vệ 

sinh lao động của Nhà nước và các nội quy, quy chế, chỉ thị về bảo hộ lao 
động của lãnh đạo doanh nghiệp đến các cấp và người lao động trong doanh 
nghiệp; đề xuất việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn, vệ sinh 
lao động và theo dõi đôn đốc việc chấp hành; 

Dự thảo kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm, phối hợp với bộ phận kế 
hoạch đôn đốc các phân xưởng, các bộ phận có liên quan thực hiện đúng các 
biện pháp đã đề ra trong kế hoạch bảo hộ lao động; 

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, quản đốc các phân xưởng xây dựng quy 
trình, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; quản lý theo 
dõi việc kiểm định, xin cấp giấy phép sử dụng các đối tượng có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động; 

Phối hợp với bộ phận tổ chức lao động, bộ phận kỹ thuật, quản đốc các 
phân xưởng tổ chức huấn luyện về bảo hộ lao động cho người lao động; 
Phối hợp với bộ phận y tế tổ chức đo đạc các yếu tố có hại trong môi trường 
lao động, theo dõi tình hình bệnh tật, tai nạn lao động, đề xuất với người sử 
dụng lao động các biện pháp quản lý, chăm sóc sức khoẻ lao động; 

- Kiểm tra việc chấp hành các chế độ thể lệ bảo hộ lao động; tiêu chuẩn 
an toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi doanh nghiệp và đề xuất biện pháp 
khắc phục; 

- Điều tra và thống kê các vụ tai nạn lao động xảy ra trong doanh 
nghiệp; 

Tổng hợp và đề xuất với người sử dụng lao động giải quyết kịp thời các 
đề xuất, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra; 

Dự thảo trình lãnh đạo doanh nghiệp ký các báo cáo về bảo hộ lao động 
theo quy định hiện hành. 

Cán bộ bảo hộ lao động phải thường xuyên đi sát các bộ phận sản xuất, 
nhất là những nơi làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn 
lao động để kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp. 

b. Phòng, ban hoặc cán bộ bảo hộ lao động có quyền: 
Được tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất, sơ kết, tổng kết tình 

hình sản xuất kinh doanh và kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch bảo hộ lao 
động; 
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Được tham dự các cuộc họp về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, 
lập và duyệt các đề án thiết kế, thi công, nghiệm thu và tiếp nhận đưa vào sử 
dụng nhà xưởng, máy, thiết bị mới xây dựng, lắp đặt hoặc sau cải tạo, mở 
rộng để tham gia ý kiến về mặt an toàn và vệ sinh lao động; 

Trong khi kiểm tra các bộ phận sản xuất nếu phát hiện thấy các vi phạm 
hoặc các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động có quyền ra lệnh tạm thời đình chỉ 
(nếu thấy khẩn cấp) hoặc yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh 
đình chỉ công việc để thi hành các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn lao 
động, đồng thời báo cáo người sử dụng lao động. 
1.4.2.3. Bộ phận y tế 
* Tổ chức 

Tất cả các doanh nghiệp đều phải tổ chức bộ phận hoặc bố trí cán bộ 
làm công tác y tế doanh nghiệp bảo đảm thường trực theo ca sản xuất và sơ 
cứu, cấp cứu có hiệu quả. Số lượng và trình độ cán bộ y tế tuỳ thuộc vào số 
lao động và tính chất đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 
nhưng phải đảm bảo yêu cầu tối thiểu sau đây: 
a. Các doanh nghiệp có nhiều yếu tố độc hại: 

Các doanh nghiệp có dưới 150 lao động phải có 1 y tá; 
Các doanh nghiệp có từ 150 đến 300 lao động phải có ít nhất một Y sĩ 

(hoặc trình độ tương đương); 
Các doanh nghiệp có từ 301 đến 500 lao động phải có một Bác sĩ và 

một Y tá; 
Các doanh nghiệp có từ 501 đến 1000 lao động phải có một Bác sĩ và 

mỗi ca làm việc phải có 1 Y tá; 
Các doanh nghiệp có trên 1000 lao động phải thành lập trạm y tế (hoặc 

ban, phòng) riêng. 
b. Các doanh nghiệp có ít yếu tố độc hại: 

Các doanh nghiệp có dưới 300 lao động ít nhất phải có 1 Y tá; 
Các doanh nghiệp có từ 300 đến 500 lao động ít nhất phải có một Y sĩ 

và một Y tá; 
Các doanh nghiệp có từ 501 đến 1000 lao động ít nhất phải có một Bác 

sĩ và một Y sĩ; 
Các doanh nghiệp có trên 1000 lao động phải có trạm y tế (hoặc ban, 

phòng) riêng. 
Trong trường hợp thiếu cán bộ y tế có trình độ theo yêu cầu thì có thể 

hợp đồng với cơ quan y tế địa phương để đáp ứng việc chăm sóc sức khoẻ tại 
chỗ. 
* Nhiệm vụ: 


